
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 144, Phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VILEXIM TOÀN CẦU

0110192424

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4541

2. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm: Hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
VILEXIM TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VILEXIM GLOBAL EXPORT IMPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VILEXIM GLOBAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932222648
Email: khanh.lt.hoang@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Cơ sở bán buôn thuốc;
- Cơ sở bán lẻ thuốc;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng gồm: Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm 
điện, ấm đun nước dùng điện, bếp điện từ, bếp gas, lò vi sóng, 
tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...; 
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; Bán buôn ô dù; 
Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán 
buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống 
nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường 
và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi;

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ.
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, B, C 

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299(Chính)
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13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc 
nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; Dạy máy tính.
- Đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo;

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
 + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
- Dịch vụ tư vấn du học;

8560

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

23. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

24. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

26. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4791
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9.950.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 995.000

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định; 
-  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
-  Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm;

7810

39. Cung ứng lao động tạm thời 7820

40. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

45. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHƯƠNG 
ĐÌNH TÂM

1209-21T2 
Hapulico, Số 01 
Đường Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường Thanh 
Xuân Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,050

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,050

0300790097
67

2 DƯƠNG 
MINH CHIẾN

P409- 17T11 
KĐT Trung Hòa - 
Nhân Chính, Tổ 
13, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,050

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,050

0010770367
91

5/6Thời gian đăng từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/12/2022



3 HOÀNG LÊ 
TUẤN 
KHANH

Số 69/14 Đường 
Phạm Phú Thứ, 
Phường 11, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

795.000 7.950.000.000 79,899

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 795.000 7.950.000.000 79,899

0790870082
54

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079087008254
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 69/14 Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 69/14 Đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG LÊ TUẤN KHANH    Nam

31/01/1987 Kinh Việt Nam

31/07/2017 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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